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- T3 phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: 

Các Thẩm phán:    

Ông Nguyễn T3 Trung 

Ông Đặng Văn Chum 

Ông Ngô Văn Minh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Song Toàn – Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Dương. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh  ư ng tham gia phiên 

tòa: Bà Đặng Hà Nhung –  i m sát vi n. 

Trong các ngày 29/5 và 01/6/2020, tại trụ s  Toà án nhân dân tỉnh Bình 

Dương, xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân s  thụ lý số 31/2020/TLPT-DS 

ngày 10/01/2020 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất (lối đi)”. 

Do Bản án sơ thẩm số 76/2019/DS-ST ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân 

dân thị xã DA, tỉnh Bình Dương  ị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 46/2020/QĐPT-DS 

ngày 17/4/2020, giữa các đương s : 

-  Nguyên đơn: Ông L  Trọng Q, sinh năm 1967 và  à Mai Thị Thu H1, 

sinh năm 1971; cùng thường trú tại: 14/20 khu phố Nhị Đồng 1, phường DA, thị 

xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. Có mặt. 

Người  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Q, bà H1: 

1. Luật sư Nguyễn Duy Ph – Công ty Luật hợp doanh Đại An Phát, Đoàn 

Luật sư tỉnh Bình Dương. Có y u cầu xét xử vắng mặt. 

2. Luật sư Dương L  U - Công ty Luật hợp doanh Đại An Phát, Đoàn 

Luật sư T3 phố Hà Nội. Có mặt. 

- Bị đơn: 

1. Ông Tạ Duy T1; địa chỉ: 97/15 khu phố Bình Minh 2, phường DA, thị 

xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. Có mặt. 

2. Ông Lê Thanh D, sinh năm 1987; địa chỉ: 97/13A/5 khu phố Bình 

Minh 2, phường DA, thị xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. Có mặt. 
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3. Ông Đặng Văn D1, sinh năm 1985; địa chỉ: 97/13A/3 khu phố Bình 

Minh 2, phường DA, thị xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. Có yêu 

cầu xét xử vắng mặt. 

4. Bà Võ Thị Mỹ T2, sinh năm 1983; địa chỉ: 97/13A/3 khu phố Bình 

Minh 2, phường DA, thị xã DA, tỉnh Bình Dương. Có mặt. 

5. Bà L  Thị Mộng Tr, sinh năm 1980; địa chỉ: 2A/36, khu phố Bình 

Minh 2, phường DA, thị xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. Có mặt. 

6. Ông Hà Lập T3, sinh năm 1974; địa chỉ: 1226  ha Vạn Cân, khu phố 

2, phường LT, quận TD, T3 phố Hồ Chí Minh. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Trần VH, sinh năm 1978; địa chỉ: 97/13A/3 khu phố Bình Minh 2, 

phường DA, thị xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. Có y u cầu xét xử 

vắng mặt. 

2. Bà Nguyễn Thị ML, sinh năm 1973; địa chỉ: 1226  ha Vạn Cân, khu 

phố 2, phường LT, quận TD, T3 phố Hồ Chí Minh. Có y u cầu xét xử vắng mặt. 

3. Bà Nguyễn TH, sinh năm 1980; địa chỉ: 117/13 tổ 4, khu phố Đông 

Tác, phường TĐH, thị xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. Có y u cầu 

xét xử vắng mặt. 

4. Ông Trần Thanh Bình, sinh năm 1961; địa chỉ: 24  hổng Tử, khu phố 

1, phường Hiệp Phú, Quận 9, T3 phố Hồ Chí Minh. Có y u cầu xét xử vắng mặt. 

5. Bà Huỳnh Thị Mộng Tuyền, sinh năm 1984; địa chỉ: 97/15 khu phố 

Bình Minh 2, phường DA, thị xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. Có 

y u cầu xét xử vắng mặt. 

6. Bà L  Thị Ph Linh, sinh năm 1987; địa chỉ: 97/13A/5 khu phố Bình 

Minh 2, phường DA, thị xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. Có yêu 

cầu xét xử vắng mặt. 

7. Bà Phạm TT, sinh năm 1988; địa chỉ: 97/13A/3 khu phố Bình Minh 2, 

phường DA, thị xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. Có y u cầu xét xử 

vắng mặt. 

8. Bà Đặng Thị Thảo, sinh năm 1971; địa chỉ: 8/27 khu phố Bình Minh 1, 

phường DA, thị xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. Có y u cầu xét xử 

vắng mặt. 

9. Bà Đoàn NY, sinh năm 1979; địa chỉ: 383 đường Trần Hưng Đạo, 

phường DA, thị xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. Có y u cầu xét xử 

vắng mặt. 

10. Ông Trần QN, sinh năm 1975; địa chỉ: 12/20 khu phố Bình Minh 1, 

phường DA, thị xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. Có y u cầu xét xử 

vắng mặt. 
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11. Bà Bùi TD, sinh năm 1945; địa chỉ: Thôn Đoài, xã Thái Giang, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Có y u cầu xét xử vắng mặt. 

12. Chị Trần TH1, sinh năm 2000; địa chỉ: 117/13 tổ 4, khu phố Đông 

Tác, phường T1 Đông Hiệp, thị xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. 

Có y u cầu xét xử vắng mặt. 

13. Cháu Trần VT1, sinh ngày 26/4/2008; địa chỉ: 117/13 tổ 4, khu phố 

Đông Tác, phường T1 Đông Hiệp, thị xã DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình 

Dương. 

Người đại diện hợp pháp của cháu Trần VT1: Bà Nguyễn TH, sinh năm 

1980; địa chỉ: 117/13 tổ 4, khu phố Đông Tác, phường T1 Đông Hiệp, thị xã DA 

(nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương. Có y u cầu xét xử vắng mặt. 

 -  gười  háng cáo: Nguy n đơn ông L  Trọng Q 

NỘI D NG V  ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện và đơn khởi kiện bổ sung, nguyên đơn trình 

bày: 

Năm 2013, vợ chồng ông L  Trọng Q,  à Mai Thị Thu H1 có nhận chuy n 

nhượng của ông Trần Văn Quỳnh,  à Nguyễn TH hết phần đất có diện tích 

104,6m
2
 thuộc thửa đất số 1866, tờ  ản đồ số 3AB.9 tọa lạc khu phố Bình Minh 

2, phường DA, thị xã DA, tỉnh Bình Dương. Giá chuy n nhượng là 

1.000.000.000 (một tỷ) đồng. Thời đi m nhận chuy n nhượng, vợ chồng ông Q, 

bà H1 có đến ki m tra hiện trạng thửa đất thì thấy tr n đất một   n là căn nhà 

của ông Quỳnh,   n hông căn nhà là con đường đi có chiều ngang khoảng 03 

mét. Phía sau là 06 lô đất, trong đó 01 lô đã xây nhà hoàn chỉnh của gia đình  à 

Đoàn TH đang  , 03 lô đất đang xây nhà, 02 lô đất trống. Ông Q, bà H1 có hỏi 

ông Quỳnh tại sao lại cất nhà chừa đường đi   n hông thì ông Quỳnh nói hiện tại 

con đường ông Quỳnh,  à H1 cho người   n trong đi nhờ. Mặc dù thỏa thuận đất 

chuy n nhượng 104,6m
2
 và nhà với giá 01 tỷ đồng, nhưng vợ chồng ông Q, bà 

H1 sẵn sàng chịu thiệt n n vợ chồng ông, bà có đề nghị ông Quỳnh nếu đã phải 

cho các hộ   n trong đi thì tách con đường đi chung này ra khỏi sổ ông,  à đ  

sau này ông,  à dễ giao dịch. Tuy nhi n, ông Quỳnh nói phần đất đường đi này 

thuộc quyền s  hữu của vợ chồng ông Q, bà H1 và ông Q, bà H1 phải đóng thuế 

hàng năm, sau này sẽ có lợi cho ông,  à n n ông Q, bà H1 không y u cầu tách 

nữa.  

Sau khi nhận đất sử dụng, theo ý của ông Quỳnh, vợ chồng ông  à tiếp tục 

cho các hộ   n trong đi nhờ con đường này. Tuy nhi n, thời gian sau này việc đi 

lại của các hộ gây phiền phức cho gia đình ông Q, bà H1 n n vợ chồng ông,  à 

không đồng ý cho đi nhờ nữa. Nay ông,  à y u cầu Tòa án  uộc 06 hộ   n trong 

gồm: Ông Tạ Duy T1, ông Lê Thanh D, ông Đặng Văn D1,  à Võ Thị Mỹ T2, bà 

L  Thị Mộng Tr và ông Hà Lập T3 chấm dứt việc sử dụng phần đất   n hông 

nhà ông làm đường đi chung (diện tích theo đo đạc th c tế là 43,3m
2
 thuộc thửa 

đất số 1866, tờ  ản đồ số 3AB.9 tọa lạc khu phố Bình Minh 2, phường DA, thị 



4 

 

xã DA, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 06868 

do Ủy  an nhân dân thị xã DA cấp ngày 19/3/2013 cho ông L  Trọng Q và bà 

Mai Thị Thu H1). 

Về y u cầu phản tố của  à Võ Thị Mỹ T2 thì ông Q, bà H1 không  đồng ý. 

B i ông Q, bà H1 nhận chuy n nhượng hết phần diện tích 104,6m
2
 của ông 

Quỳnh,  à H1, trong đó có cả phần đường đi đang tranh chấp. Đồng thời, khi vợ 

chồng ông,  à nhận chuy n nhượng cũng không hề nghe nói gì về việc có cam 

kết chừa đường đi. Bà T2 cho rằng có cam kết chừa đường đi thì phải có chứng 

cứ đ  minh. 

* Bị đơn trình bày: 

- Bà Võ Thị Mỹ T2 trình bày: 

Cuối năm 2011, vợ chồng  à  iết được  à Đặng Thị Thảo có nhu cầu 

chuy n nhượng phần đất có diện tích 67,5m
2
, thuộc thửa 1825, tờ  ản đồ 3AB.9 

tọa lạc khu phố Bình Minh 2, phường DA, thị xã DA, tỉnh Bình Dương. Ngày 

23/11/2011, vợ chồng bà T2 đặt cọc tại nhà  à Đặng Thị Thảo, tại thời đi m này 

con đường    - tông chưa được làm (chỉ mới đóng cọc xác định đường đi ngoài 

th c địa). Ngày 31/12/2011 vợ chồng  à ra Văn phòng công chứng ký hợp đồng 

chuy n nhượng quyền sử dụng đất. Ngày 03/01/2012 vợ chồng  à thanh toán 

tiền chuy n nhượng đợt 2 cho  à Thảo. Tháng 03/2012, vợ chồng  à thanh toán 

hết tiền chuy n nhượng cho  à Thảo và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

tại nhà  à Thảo. Tại đây, chồng  à T2 là ông Trần VH có ký giấy cam kết chừa 

đường đi có chiều rộng 03 mét, chiều dài 28,3m. Con đường này kéo dài từ đất 

ông Lê Thanh D, ông Đặng Văn D1,  à Võ Thị Mỹ T2 và ông L  Trọng Q thông 

ra hẻm 97 Trần Quốc Toản. Sau khi ký giấy,  à Thảo giữ giấy cam kết. 

Do đó,  à T2 không đồng ý với y u cầu kh i kiện của nguy n đơn, đồng 

thời  à y u cầu Tòa án công nhận con đường đi có diện tích 81,3m
2
 là đường đi 

chung của hộ ông L  Thanh D,  à L  Thị Mộng Tr, ông Đặng Văn D1, ông Hà Lập 

T3,  à Võ Thị Mỹ T2 và  à Huỳnh Thị Mộng Tuyền. Tuy nhi n, theo đo đạc th c 

tế thì chiều ngang của con đường   phía trước chỗ nhà ông Q có chiều ngang 3,65m 

lớn hơn chiều ngang thỏa thuận con đường đi trước đây. Tại phi n tòa,  à T2 xác 

định chỉ y u cầu công nhận con đường có chiều ngang   phía ngoài giáp nhà ông Q 

là 2,76m kéo dài xuống nhà ông D, diện tích theo đo đạc th c tế là 80,8m
2
 là đường 

đi chung của các hộ ông L  Thanh D,  à L  Thị Mộng Tr, ông Đặng Văn D1, ông 

Hà Lập T3,  à Võ Thị Mỹ T2 và  à Huỳnh Thị Mộng Tuyền. 

- Bị đơn ông Đặng Văn D1, ông Hà Lập T3, ông Lê Thanh D, ông Tạ Duy 

T1 và  à L  Thị Mộng Tr thống nhất phần trình  ày của  à Võ Thị Mỹ T2, 

không đồng ý y u cầu kh i kiện của ông L  Trọng Q và  à Mai Thị Thu H1, 

đồng ý với y u cầu phản tố của  à Võ Thị Mỹ T2. 

 - Những người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan  à Huỳnh Thị Mộng 

Tuyền, Nguyễn Thị ML,  à L  Thị Ph Linh,  à Phạm TT, ông Trần Thanh Bình 

và ông Trần VH thống nhất với phần trình  ày và ý kiến của các  ị đơn ông 
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Đặng Văn D1, ông Hà Lập T3, ông Lê Thanh D, ông Tạ Duy T1,  à L  Thị 

Mộng Tr và  à Võ Thị Mỹ T2. 

* Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: 

- Bà Nguyễn TH trình bày: Thửa đất 1866 vợ chồng  à nhận chuy n 

nhượng của  à Thảo (do ông Trần QN chồng  à Thảo đứng t n).  hi nhận 

chuy n nhượng (năm 2012) hiện trạng tr n đất là đất trống,   n hông có con 

đường    tông. B n trong có 01 căn nhà đã có người  , còn các lô còn lại có lô 

đã xây nhà, có lô đất trống. Về sau, vợ chồng  à mới xây d ng căn nhà tr n thửa 

1866. Bà Thảo chỉ chuy n nhượng cho vợ chồng  à đúng phần đất mà vợ chồng 

 à đã xây d ng nhà, còn con đường   n hông nhà không chuy n nhượng. Tuy 

nhi n, tại thời đi m đó theo quy định không th  hiện đường đi tr n sổ được n n 

mới đ  phần con đường đi này nằm trong sổ của vợ chồng  à. Bà Thảo là nhà 

đầu tư, phần đất đường đi này là đường đi chung dành cho nhà  à và các hộ   n 

trong sử dụng, khi  án  à Thảo đã t  chừa, không th  xây d ng tr n đường đi 

được. Giao dịch với vợ chồng ông Q, bà H1 thì do chồng  à tr c tiếp giao dịch, 

 à không tham gia. Tuy nhi n,  à xác định phần đất đã chuy n nhượng là phần 

đất gắn liền với nhà, còn con đường đi thì vợ chồng  à không th  chuy n nhượng 

vì thời đi m đó vợ chồng  à vẫn còn một thửa đất   n trong là thửa 1834, vẫn 

phải sử dụng đường đi này. Nếu theo hợp đồng công chứng đã chuy n nhượng 

thì vợ chồng  à chỉ chuy n nhượng đất không có chuy n nhượng nhà. Vợ chồng 

ông Q, bà H1 căn cứ vào hợp đồng này cho rằng vợ chồng  à chuy n nhượng cả 

phần đất đường đi là không đúng th c tế. Hơn nữa, sau ông Quỳnh chết khoảng 

05-06 tháng, chính bà H1 vợ ông Q có gọi điện thoại cho  à hỏi thủ tục tách 

phần đất đường đi chung này ra khỏi sổ,  à có trả lời không  iết và nói  à H1 vợ 

ông Q t  li n hệ với Phòng Tài nguy n và Môi trường đ  hỏi rõ. Nếu đây không 

phải đường đi chung thì tại sao lại hỏi  à tách đường đi ra khỏi sổ, không ai t  

lấy đất của mình mua đ  chừa đường đi chung. Do đó,  à không đồng ý y u cầu 

kh i kiện của vợ chồng ông Q, bà H1. 

 - Bà Bùi TD, chị Trần TH1, cháu Trần VT1 (là mẹ và con của ông Trần 

Văn Quỳnh) thống nhất với ý kiến của  à Nguyễn TH. 

 - Bà Đặng Thị Thảo,  à Đoàn NY trình  ày: Năm 2011  à Thảo và  à Yến 

có mua đất và phân lô chuy n nhượng lại, tổng cộng phân ra là 11 lô, gồm 05 lô 

mặt tiền giáp đường đất hiện hữu và 06 lô   n trong. 06 lô   n trong  à Thảo và 

 à Yến phải chừa đường đi ra có chiều ngang khoảng 3m, được đổ    - tông và 

xây len hai   n đ  xác định vị trí. Như vậy đường đi này đã có từ năm 2011.  hi 

vợ chồng ông Q về đó là đã có đường đi hiện trạng như vậy và các hộ   n trong 

đang sử dụng. Tuy nhi n, do thời đi m đó không th  tách đường đi ra khỏi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất n n  à Thảo và  à Yến vẫn đ  trong giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất khi th c hiện thủ tục tách thửa. Do đó, thửa đất 1866 có 

phần đất làm đường đi chưa tách ra khỏi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Th c tế thửa đất 1866 có chiều ngang 7m nhưng trong đó có đường đi hết 3m 

ngang chỉ còn lại 4m.  hi  à Thảo chuy n nhượng cho ông Quỳnh thì có thỏa 

thuận rõ chỉ chuy n nhượng 4m, không chuy n nhượng phần đất đã chừa làm 
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đường đi theo hiện trạng đã chừa. Tuy nhi n, do tr n sổ đất th  hiện thửa đất 

1866 có 7m ngang n n khi ký hợp đồng công chứng phải ký chuy n nhượng toàn 

 ộ diện tích đất theo sổ mới hợp lệ. Năm 2013 vợ chồng ông Q về   thì con 

đường vẫn như hiện trạng vì ông Quỳnh chỉ xây nhà tr n phần đất 4m, chừa 

đường đi theo đúng th c tế. 

 - Ông Trần QN trình bày: Thống nhất với phần trình  ày của  à Thảo,  à 

Yến. Ông Nhân là chồng  à Thảo và là người đứng t n thửa đất 1866.  hi thỏa 

thuận chuy n nhượng cho ông Quỳnh là không chuy n nhượng phần đất đường 

đi theo hiện trạng và cũng không  àn giao phần đường đi này cho ông Quỳnh sử 

dụng. 

Tại Bản án sơ thẩm số 76/2019/DS-ST ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân 

dân thị xã DA, tỉnh Bình Dương tuy n xử: 

1.  hông chấp nhận y u cầu kh i kiện của nguy n đơn ông L  Trọng Q, 

bà Mai Thị Thu H1 đối với các  ị đơn ông Tạ Duy T1, ông Lê Thanh D, ông 

Đặng Văn D1,  à Võ Thị Mỹ T2, ông Hà Lập T3,  à L  Thị Mộng Tr về việc 

y u cầu chấm dứt sử dụng đường đi qua diện tích đất 42,8m
2
 thuộc một phần 

thửa đất 1866, tờ  ản đồ 3AB.9 tọa lạc khu phố Bình Minh 2, phường DA, thị xã 

DA, tỉnh Bình Dương (ký hiệu A tr n mảnh trích lục địa chính kèm theo). 

2. Chấp nhận y u cầu phản tố của  ị đơn  à Võ Thị Mỹ T2. 

2.1. Xác định diện tích đất 80,8m
2
 thuộc một phần các thửa 1850 (12,7m

2
), 

1851 (12,6m
2
), 1852 (12,7m

2
) và 1866 (42,8m

2
) tờ  ản đồ 3AB.9 tại khu phố 

Bình Minh 2, phường DA, thị xã DA, tỉnh Bình Dương (ký hiệu A, C, D, E tr n 

mảnh trích lục địa chính kèm theo) là đường đi chung. 

2.2.  iến nghị Ủy  an nhân dân thị xã DA, Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai thị xã DA điều chỉnh, cập nhật  iến động theo hướng cắt trừ diện tích đất 

đường đi ra khỏi diện tích đất thuộc quyền sử dụng của các ông  à: L  Thanh D 

(giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS 11480 ngày 24/11/2015), Đặng Văn 

D1 (số CH06894 ngày 28/3/2013), Võ Thị Mỹ T2 (giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số CH 05120 ngày 12/3/2012) và L  Trọng Q, Mai Thị Thu H1 (giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CH06868 cấp ngày 19/3/2013). 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuy n về án phí, chi phí đo đạc, thẩm 

định, định giá tài sản, chi phí trích lục hồ sơ và quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 15/11/2019 ông L  Trọng Q là nguy n đơn 

có đơn kháng cáo toàn  ộ Bản án sơ thẩm, y u cầu xét xử lại phúc thẩm. Tại 

phi n tòa phúc thẩm, nguy n đơn giữ nguy n y u cầu kháng cáo, và y u cầu 

kh i kiện. 

Ý kiến của người  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguy n đơn cho 

rằng: Bản án sơ thẩm áp dụng không đúng pháp luật. Vợ chồng ông Quỳnh,  à 

H1 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp; trong giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất không th  hiện có lối đi chung. Việc vợ chồng ông 
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Quỳnh chuy n nhượng quyền sử dụng đất cho nguy n đơn và nguy n đơn đã 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hợp pháp, phù hợp với quy định 

của pháp luật đất đai. Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nguy n đơn 

cũng không th  hiện có lối đi chung. Lời khai của  à H1 vợ ông Quỳnh là không 

phù hợp pháp luật. Một số đương s  có lời khai có lợi cho phía  ị đơn là không 

có cơ s  chấp nhận. Tr n sơ đồ,  ản vẽ đều không th  hiện lối đi chung này. 

Công văn số 1465 của Ủy  an nhân dân thị xã DA là có s  mâu thuẫn n n không 

có gí trị pháp lý. Bị đơn muốn có lối đi thì phải có s  thỏa thuận với nguy n đơn. 

Đề nghị Hội đồng xét xử sửa  ản án sơ thẩm, chấp nhận y u cầu kh i kiện của 

nguy n đơn;  ác y u cầu phản tố của  ị đơn. 

Ý kiến của  i m sát vi n đại diện Viện  i m sát nhân dân tỉnh Bình 

Dương: Những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng tại Tòa án cấp 

phúc thẩm đã th c hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân s . Về nội dung: 

Tại thời đi m nhận chuy n nhượng quyền sử dụng đất của vợ chông ông Quỳnh 

thì đã có lối đi chung hiện hữu nằm   n hông nhà của nguy n đơn từ   n trong 

ra đường đất. Thời gian sau này do các   n  ất đồng n n nguy n đơn mới kh i 

kiện. Các  ị đơn sử dụng lối đi từ trước khi nguy n đơn nhận chuy n nhượng 

nhà, đất. Các  ị đơn ngoài sử dụng lối đi chung đ  ra đường đất còn sử dụng đ  

lắp đặt đường dây dẫn điện, đường nước từ   n ngoài vào nhà của các  ị đơn và 

s  việc này nguy n đơn cũng xác nhận. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử có căn cứ. 

Đề nghị Hội đồng xét xử  ác kháng cáo của nguy n đơn, giữ nguy n  ản án sơ 

thẩm. 

Sau khi nghi n cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phi n tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phi n tòa, ý kiến của Luật sư, 

 i m sát vi n: 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Nguy n đơn ông L  Trọng Q và  à Mai Thị Thu H1 kh i kiện các  ị 

đơn: Ông Tạ Duy T1, ông Lê Thanh D, ông Đặng Văn D1,  à Võ Thị Mỹ T2, bà 

L  Thị Mộng Tr, ông Hà Lập T3 y u cầu các  ị đơn chấm dứt hành vi đi lại tr n 

phần đất có diện tích 42,8m
2
   n hông nhà của nguy n đơn thuộc thửa đất số 

1866, tờ  ản đồ số: 3AB.9; nguy n đơn đã được UBND thị xã DA (nay là T3 

phố DA) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/3/2013. Nguy n đơn 

cho rằng: Thửa đất n u tr n khi nguy n đơn nhận chuy n nhượng quyền sử dụng 

đất của ông Trần Văn Quỳnh,  à Nguyễn TH thì trong giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cấp cho ông Quỳnh không th  hiện có đường đi và giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp cho nguy n đơn cũng không th  hiện có đường đi   n 

hông nhà. 

 [2] Bị đơn  à Võ Thị Mỹ T2 trình  ày: Bà nhận chuy n nhượng quyền sử 

dụng đất của  à Nguyễn Thi n Thanh. Bà T2 được UBND thị xã DA cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 12/3/2012 có diện tích 67,5m
2
 thuộc thửa 

đất số 1852, tờ  ản đồ số: 3AB.9; khi nhận chuy n nhượng quyền sử dụng đất từ 

 à Thanh thì đã có con đường đi chung từ trong ra đường đá;  à và các hộ dân 
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bên trong cũng sử dụng con đường đi này, ngoài ra không có con đường nào 

khác. Bà không đồng ý y u cầu kh i kiện của nguy n đơn và có y u cầu được 

công nhận phần đất có chiều ngang phía ngoài (  n hông nhà của nguy n đơn) 

tiếp giáp đường đá là 2,76m và chiều dài đến nhà đất của ông L  Thanh D có 

diện tích 80,8m
2
 là đường đi chung. Các  ị đơn: Ông T1, ông D, ông D1, bà Tr, 

ông T3 là các hộ có nhà đất phía trong thống nhất với ý kiến của  à T2, không 

đồng ý với y u cầu kh i kiện của nguy n đơn. 

 [3] Qua xem xét tài liệu chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án và 

hồ sơ quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thấy rằng: Thửa 

đất số 1866, tờ  ản đồ số 3AB.9 có diện tích 104,6m
2
 tọa lạc tại khu phố Bình 

Minh 2, phường DA, thị xã DA (nay là T3 phố DA) tỉnh Bình Dương. Ông Lê 

Trọng Q và  à Mai Thị Thu H1 được UBND thị xã DA cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ngày 19/3/2013. Nguồn gốc đất là nhận chuy n nhượng của 

ông Trần Văn Quỳnh và  à Nguyễn TH. Liền kề thửa đất số 1866 (phía   n 

trong thửa đất) là thửa đất số 1852 có diện tích 67,5m
2
 của  à Võ Thị Mỹ T2 đã 

được UBND thị xã DA cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 12/3/2012, 

nguồn gốc đất là nhận chuy n nhượng của  à Nguyễn Thi n Thanh. Liền kề thửa 

đất số 1852 là thửa đất số 1851 có diện tích 67,5m
2
 của ông Đặng Văn D1 đã 

được UBND thị xã DA cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 28/3/2013; 

nguồn gốc đất là nhận chuy n nhượng của ông Nguyễn Trung Tuyến. Liền kề 

thửa đất số 1851 là thửa đất số 1850, tờ  ản đồ số 70 có diện tích 67,4m
2
 của ông 

Lê Thanh D đã được S  Tài nguy n và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 24/11/2015; nguồn gốc đất nhận chuy n 

nhượng của  à Trần Thị Hồng Thúy và ông Võ Anh Tuấn; ngoài ra còn có một 

số hộ dân   phía   n trong thửa đất 1850. Xét thấy: Tuy giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cấp cho ông Trần Văn Quỳnh; ông L  Trọng Q,  à Mai Thị Thu H1; 

 à Võ Thị Mỹ T2; ông Đặng Văn D1; ông Lê Thanh D đều không th  hiện có lối 

đi chung nhưng qua lời khai của  à Nguyễn TH (vợ của ông Quỳnh đã chết) xác 

định: Vợ chồng  à H1 khi nhận chuy n nhượng đất của  à Thảo thì   n hông đất 

đã có con đường đi  từ   n trong ra đường đất.  hi vợ chồng  à chuy n nhượng 

cho ông Q,  à Mai Thị Thu H1 thì không có chuy n nhượng con đường đi này. 

Mặc dù con đường thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng  à 

nhưng con đường đi này đ  cho các hộ dân   n trong sử dụng. Lời khai của ông 

Q và bà Mai Thị Thu H1 ( út lục 21, 22) cũng xác định hiện trạng đất khi nhận 

chuy n nhượng từ ông Quỳnh,  à Nguyễn TH thì đã có con đường hiện hữu nằm 

    n vị trí   n hông nhà của nguy n đơn có chiều rộng khoảng 03m và chiều 

dài khoảng 15m. Một số hộ dân cất nhà     n trong sử dụng con đường này đ  đi 

ra đường đá. Ngoài con đường đi hiện hữu thì các hộ dân   n trong không còn 

con đường đi nào khác. UBND thị xã DA cũng có Công văn số 1465/UBND-NC 

ngày 27/6/2019 xác định: Chủ sử dụng đất trước đây khi tách thửa, chuy n 

nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ đã có chừa lối đi chung. Đề nghị được giữ 

nguy n theo hiện trạng, sau này khi th c hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất sẽ có ghi chú “Lối đi chung” ( út lục 563).  Tại tòa, nguy n 

đơn cũng xác định tr n lối đi này, các  ị đơn đã sử dụng đ  lắp đặt đường dây 
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dẫn điện, nước vào nhà các  ị đơn. Như vậy, có căn cứ xác định phần đất diện 

tích 80,8m
2
 (trong đó: 42,8m

2
 thuộc thửa 1866, tờ  ản đồ số 3AB.9 (ký hiệu A) 

đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Trọng Q và  à Mai Thị 

Thu H1; 12,7m
2
 thuộc thửa 1852, tờ  ản đồ số 3AB.9 (ký hiệu C) đã cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho  à Võ Thị Mỹ T2; 12,6m
2
 là thửa đất số 

1851, tờ  ản đồ số 3AB.9 (ký hiệu D) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho ông Đặng Văn D1; 12,7m
2
 thuộc thửa đất số 1850, tờ  ản đồ số 70 

(ký hiệu E) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Thanh 

D là lối đi chung. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử là có căn cứ, đúng pháp luật các 

Điều: 166, 203 Luật Đất đai; các Điều: 163, 164, 165, 169, 245, 246, 248 Bộ luật 

Dân s . Xét thấy, đối với thửa đất số 1850, tờ  ản đồ số 70 đã được S  Tài 

nguy n và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số CS11480 ngày 24/11/2015 cho ông L  Thanh D (có 12,7m
2
 là lối đi chung 

được ký hiệu E) nhưng phần quyết định của  ản án sơ thẩm ghi thửa 1850 thuộc 

tờ  ản đồ số 3AB.9 là không chính xác. Cần điều chỉnh phần này và không cần 

thiết phải sửa  ản án sơ thẩm. 

 [4] Xét không có cơ s  chấp nhận y u cầu kháng cáo của nguy n đơn, ý 

kiến của Luật sư là không phù hợp. Ý kiến của  i m sát vi n là phù hợp pháp 

luật. Án phí sơ thẩm: Bị đơn không phải chịu; nguy n đơn phải nộp theo quy 

định của pháp luật. Án phí phúc thẩm: Nguy n đơn phải chịu. Chi phí thẩm định, 

đo đạc, định giá tài sản, trích lục hồ sơ: Nguy n đơn phải nộp theo quy định của 

pháp luật. 

 Vì các lẽ tr n; 

Q YẾT Đ NH: 

- Căn cứ các Điều: 106, 166, 203 Luật Đất đai; 

- Căn cứ các Điều: 163, 164, 165, 169, 245, 246, 248 Bộ luật Dân s ; 

- Căn cứ các Điều: 147, 148, 157, 165, khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng 

dân s . 

- Căn cứ các Điều: 26, 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuy n xử: 

1.  hông chấp nhận y u cầu kháng cáo của ông ông L  Trọng Q. Giữ 

nguy n Bản án số: 76/2019/DS-ST ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân dân thị xã 

DA (nay là T3 phố DA), tỉnh Bình Dương như sau: 

-  hông chấp nhận y u cầu kh i kiện của ông L  Trọng Q và  à Mai Thị 

Thu H1 đối với ông Tạ Duy T1, ông Lê Thanh D, ông Đặng Văn D1,  à Võ Thị 

Mỹ T2,  à L  Thị Mộng Tr, ông Hà Lập T3 về việc y u cầu chấm dứt hành vi đi 

lại tr n phần đất có diện tích 42,8m
2
 thuộc thửa 1868, tờ  ản đồ 3AB.9 tọa lạc tại 

khu phố Bình Minh 2, phường DA, thị xã DA (nay là T3 phố DA) tỉnh Bình 

Dương (ký hiệu A tr n sơ đồ kèm theo). 
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- Chấp nhận y u cầu phản tố của  à Võ Thị Mỹ T2. Xác định phần đất 

diện tích 80,8m
2
 là lối đi chung, gồm: 42,8m

2
 thuộc thửa 1866, tờ  ản đồ số 

3AB.9 (ký hiệu A); 12,7m
2
 thuộc thửa 1852, tờ  ản đồ số 3AB.9 (ký hiệu C); 

12,6m
2
 thuộc thửa đất số 1851, tờ  ản đồ số 3AB.9 (ký hiệu D); 12,7m

2
 thuộc 

thửa đất số 1850, tờ  ản đồ số 70 (ký hiệu E); có sơ đồ kèm theo. 

-  iến nghị Ủy  an nhân dân T3 phố DA cập nhật,  iến động về lối đi 

chung nêu trên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH06868 cấp ngày 

19/3/2013 cho ông L  Trọng Q,  à Mai Thị Thu H1; Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số CH05120 cấp ngày 12/3/2012 cho  à Võ Thị Mỹ T2; Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CH06894 cấp ngày 28/3/2013 cho ông Đặng Văn D1. 

 iến nghị S  Tài nguy n và Môi trường tỉnh Bình Dương cập nhật,  iến động về 

lối đi chung n u tr n tr n Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS11480 cấp 

ngày 24/11/2015 cho ông Lê Thanh D. 

2. Án phí, chi phí thẩm định, đo đạc, định giá tài sản, trích lục hồ sơ: 

- Án phí sơ thẩm: Ông L  Trọng Q và  à Mai Thị Thu H1 phải chịu 

300.000 đồng, được khấu trừ vào 300.000 đồng theo Bi n lai thu tạm ứng án phí, 

lệ phí tòa án số 0027894 ngày 21/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân s  thị xã 

DA, tỉnh Bình Dương. Chi cục Thi hành án dân s  T3 phố DA hoàn lại cho  à 

Võ Thị Mỹ T2 300.000 đồng theo Bi n lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 

0029246 ngày 10/9/2019. 

- Án phí phúc thẩm: Ông L  Trọng Q phải chịu 300.000 đồng, được khấu 

trừ vào 300.000 đồng theo Bi n lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0029641 

ngày 19/11/2019 của Chi cục Thi hành án dân s  thị xã DA, tỉnh Bình Dương. 

- Chi phí thẩm định, đo đạc, định giá tài sản, trích lục hồ sơ: Ông L  Trọng 

Q và  à Mai Thị Thu H1 phải chịu 3.650.652 đồng; được khấu trừ vào số tiền đã 

nộp. 

Trường hợp  ản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân s  thì người được thi hành án dân s , người phải thi hành 

án dân s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, t  nguyện 

thi hành án hoặc  ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân s . 

Bản án phúc thẩm có hiệu l c pháp luật k  từ ngày tuy n án./. 

Nơi nhận:                                                
- Các đương s ;                                                                                            

- V SND tỉnh Bình Dương;   

- Tòa án nhân dân T3 phố DA; 

- Chi cục THADS T3 phố DA; 

- Lưu: HS, HCTP.                                   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn T3 Trung 
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